
 1. CÂY LÚA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 7,0-9,0

Lần 2 Bón thúc đẻ nhánh 16-8-16+TE 6,0-8,0

Lần 3 Bón thúc đón đòng 16-8-16+TE 2,0-3,0

NPK Phú Mỹ giúp cho cây lúa hạn chế sâu bệnh, chịu rét tốt, đẻ nhánh nhiều, cứng cây, 
và cho bông to nhiều hạt, tỷ lệ hạt chắc cao, hạt lép ít giúp cho năng suất lúa cao hơn.

2. CÂY NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0

Lần 2 Bón thúc khi cây được 9-11 lá 16-8-16+TE 11,0-13,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ngô phát triển tốt, cây ngô cứng khỏe chống đổ ngã, bắp ngô to, 
nhiều hạt, giúp cho năng suất ngô cao hơn.

3. CÂY DƯA CHUỘT

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1
Bón lót 16-16-8+13S+TE 6,0-8,0

Tưới nhử (sau trồng 5-7 ngày) 16-8-16+TE 30-40 g/bình 18L

Lần 2 Bón thúc (sau trồng 10-12 ngày) 16-8-16+TE 5,0-7,0

Lần 3 Bón thúc khi cây leo giàn 16-8-16+TE 5,0-7,0

Lần 4 Tưới thúc khi thu quả (3-5 ngày) 16-8-16+TE 2,0-3,0

NPK Phú Mỹ giúp cây dưa chuột phát triển tốt, bộ lá khỏe, gốc không nứt, ra hoa nhiều, 
nhiều hoa cái, tỷ lệ đậu quả cao. Quả chín màu xanh vàng, quả căng dài, vỏ quả mỏng.

4. CÂY CÀ CHUA

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0

Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 16-8-16+TE 6,0-8,0

Lần 3 Bón thúc nuôi quả 16-8-16+TE 6,0-8,0

NPK Phú Mỹ giúp cây cà chua có thân cành khỏe, bộ lá xanh tốt. Cho nhiều hoa, sai quả. 
Quả chín đỏ đẹp, thịt quả dày. Cứng quả dễ vận chuyển và bảo quản.

5. CÂY BÍ XANH (BÍ ĐAO)

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 9,0-11,0

Lần 2 Bón thúc khi cây có 5-7 lá thật 16-8-16+TE 7,0-9,0

Lần 3 Bón thúc khi cây chuẩn bị ra hoa 16-8-16+TE 7,0-9,0

Lần 4 Bón thúc khi cây cho quả 16-8-16+TE 6,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây bí xanh khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, rút ngắn thời gian sinh 
trưởng, quả thon dài, vỏ xanh đen, ít lên phấn, cùi dày, ít ruột, khối lượng quả lớn.

6. CÂY  ỚT

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)
Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 14,0-18,0
Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 15-15-15+TE 10,0-15,0
Lần 3 Bón thúc sau mỗi lứa thu hoạch quả 15-15-15+TE 5,0-6,0
Lần 4 Bón thúc mỗi nuôi quả 16-8-16+TE 5,0-6,0

NPK Phú Mỹ giúp cây ớt có thân cành khỏe, chống chịu tốt với sâu bệnh. Cây nhanh ra 
hoa, tạo nhiều quả, cây thu hoạch luôn có hoa, quả xanh và quả chín tập trung.
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 7. CÂY KHOAI TÂY

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 8,0-10,0

Lần 2 Bón thúc sau trồng 15-20 ngày 16-8-16+TE 7,0-9,0

Lần 3 Bón thúc sau trồng 35-40 ngày 16-8-16+TE 7,0-9,0

NPK Phú Mỹ giúp cây khoai tây chống chịu sâu bệnh, thân cành khỏe, lá xanh tốt. Cây 
nhanh ra củ, nhiều củ, củ to, nhẵn, đồng đều, dễ vận chuyển và bảo quản.

8. CÂY DƯA HẤU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 15-15-15+TE 13,0-15,0

Lần 2 Bón thúc sau trồng 10-15 ngày 16-8-16+TE 6,0-7,0

Lần 3 Bón thúc khi cây bắt đầu ra quả 16-8-16+TE 6,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây dưa hấu sinh trưởng phát triển khỏe, hạn chế sâu bệnh, thân to, 
ngọn mập, cho hoa nhiều, quả nhiều, quả to, nhanh lớn, ruột quả đỏ đậm, vỏ quả mỏng.

9. CÂY BÍ NGÔ

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 9,0-11,0

Lần 2 Bón thúc khi cây có 5-7 lá thật 16-8-16+TE 6,0-8,0

Lần 3 Bón thúc khi cây ra nụ hoa tập trung 16-8-16+TE 6,0-8,0

NPK Phú Mỹ giúp cây bí ngô chịu hạn tốt, phát triển nhanh, thời gian sinh trưởng ngắn, 
ít sâu bệnh, chất lượng quả tốt, cùi dầy, hương vị thơm ngon, năng suất cao.

10. CÂY RAU

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót + sau trồng 5-7 ngày 16-16-8+13S+TE 7,0-10,0

Lần 2 Bón thúc + sau trồng 30-35 ngày 16-16-8+13S+TE 5,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây rau cứng cáp, thân lá khỏe xanh tươi, chống chịu sâu bệnh tốt. Cây 
rau nhanh phát triển thân lá, củ, quả, đạt chất lượng nên sớm cho thu hoạch.

11. CÂY LẠC

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón  

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/sào 360m2)

Lần 1 Bón lót 16-16-8+13S+TE 5,0-7,0

Lần 2 Bón thúc khi cây phân cành 16-8-16+TE 5,0-7,0

NPK Phú Mỹ giúp cây lạc khỏe, chống chịu sâu bệnh tốt, ra nhiều mầm, nhiều hoa, đâm 
tia mạnh, đậu quả đồng loạt. Quả nhiều nhân, nhiều quả chắc, khối lượng quả lớn.

12. CÂY CHUỐI

Lần bón Thời kỳ bón Phân bón 
NPK Phú Mỹ

Lượng bón  
(kg/gốc)

Bón lót Bón lót + 10 ngày sau trồng 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5

Bón thúc

30 ngày sau khi trồng

16-8-16+TE  
hoặc 15-15-15+TE

0,1- 0,2

60 ngày sau khi trồng 0,2-0,3

90 ngày sau khi trồng 0,1-0,2

135 ngày sau khi trồng 0,2-0,3

195 ngày sau khi trồng 0,2-0,3

225 ngày sau khi trồng 0,3-0,4
NPK Phú Mỹ giúp cây chuối khỏe lớn đều, ra hoa trổ nải sớm, quả to đều, quả chín vàng, 
thịt quả chắc, thơm ngon. Cây ít sâu bệnh, đẻ nhiều cây con, năng suất cao hơn.

13. CÂY ĂN QUẢ CÓ MÚI (BƯỞI, CAM, CHANH, QUÝT)

Cây kiến thiết cơ bản:

Năm Thời kỳ bón 
(Tháng) 

Phân bón  
NPK Phú Mỹ

Lượng bón 
(kg/gốc/lần bón)

1 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,2-0,3

2 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,3-0,5

3 1-4-7-11 16-16-8+13S+TE 0,5-1,0

Cây kinh doanh:

Lần 
bón Thời kỳ bón Phân bón 

NPK Phú Mỹ
Lượng bón 

(kg/gốc)

Lần 1 Sau thu hoạch quả 16-16-8+13S+TE 1,0-2,0

Lần 2 Tháng 1-2: Đón hoa và 
thúc cành xuân 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 3 Tháng 4-5: Bón nuôi 
quả và chống rụng quả 15-15-15+TE 1,0-1,5

Lần 4 Tháng 7-8: Bón nuôi 
quả và cành thu 16-8-16+TE 1,0-1,5

Lần 5 Tháng 9-10: Bón thúc 
quả (trước thu hoạch) 16-8-16+TE 1,0-1,5

NPK Phú Mỹ giúp cây có múi sinh trưởng phát triển tốt, ít sâu bệnh, cây khỏe phân cành 
đều, cân đối, ra hoa đậu quả cao. Quả tròn căng chắc tay, tép mọng đều ráo múi.

MỌI CHI TIẾT XIN LIÊN HỆ:

Cán bộ thị trường: Phạm Danh Tuấn - 0961.089.995
Cán bộ kỹ thuật: Nguyễn Tiến Dũng - 0961.859.993
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Công ty TNHH Vật tư Nông nghiệp Cường Liên

Địa chỉ: 576 Trần Thánh Tông, phường Trần Hưng Đạo, Tp. Thái Bình, 
tỉnh Thái Bình.

Điện thoại: 0227.3831.013


